
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NGÃI
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /BC-CNTY Quảng Ngãi, ngày         tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO
Tình hình kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

(Từ ngày 14/4/2025 đến ngày 20/4/2025)

STT

Đơn vị
cấp

Giấy
KD

Ngày Tháng Năm Tên chủ hàng/Người
đại diện

Tên tổ chức/cá nhân
nhận hàng

Số giấy
chứng

nhận kiểm
dịch

Loại động vật
hoặc sản

phẩm động
vật

Số lượng
Đơn vị

tính (con,
kg)

Đối tượng
(động vật,
sản phẩm
động vật)

Loài
Môi trường
(trên cạn,
thủy sản)

Mục đích
sử dụng

Phương tiện/Số
phương tiện vận

chuyển
Nơi xuất phát Nơi đến cuối cùng

1 14 4 2025 Võ Ngọc Bảo Công cổ phần chăn
nuôi C>P Việt Nam 4993 Heo 180 Con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 76C-06096 Mộ Đức Đà Nẵng

2 14 4 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 2488 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-08949 Mộ Đức Đà Nẵng

3 14 4 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 2489 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 77C-10536 Mộ Đức Đà Nẵng

4 14 4 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 2490 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43H-01090 Mộ Đức Đà Nẵng

5 14 4 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 2491 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-13497 Mộ Đức Đà Nẵng

6 15 4 2025 Nguyễn Thái Thượng
Công ty TNHH

SXCB Thực phẩm
Quảng Nam

4943 Heo 350 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-92C- 22109 TP.Quảng Ngãi Thăng Bình - Quảng
Nam

7 15 4 2025 Phạm Văn Gió Vựa heo cô Mưa 4944 Heo 300 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-76H- 01507 TP.Quảng Ngãi Bình Thủy - Cần Thơ

8 15 4 2025 Trương Cao Chung Lò mỗ Đà Sơn 4945 Bò 9 Con Động vật Bò Trên cạn Giết mổ Ô tô-76C- 15902 Sơn Tịnh - Quảng
Ngãi TP. Đà Nẵng

9 15 4 2025 Võ Ngọc Bảo Lò mỗ Đà Sơn 4946 Heo 180 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-76C- 06096 Mộ Đức - Quảng
Ngãi TP. Đà Nẵng

10 15 4 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 2492 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-08949 Mộ Đức Đà Nẵng
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11 15 4 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 2493 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 77C-10536 Mộ Đức Đà Nẵng

12 15 4 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 2494 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-13497 Mộ Đức Đà Nẵng

13 15 4 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 2495 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 77C-10019 Mộ Đức Đà Nẵng

14 15 4 2025 Lý Thị Mai Huyền CTCP Hương Quỳnh Đăng 4005 Heo < 15kg 875 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 74C08228 TP Quảng Ngãi Ninh Giang, Hải Dương

15 15 4 2025 Nguyễn Tấn Tự LM 9 Dần 4006 Heo 110 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 92H01112 TP Quảng Ngãi Bến Lức, Long An

16 16 4 2025 Võ Tấn Giang Kho Nhơn Tân, An Nhơn 4007 Heo 165 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 78H02130 Tư Nghĩa An Nhơn, Bình Định 

17 16 4 2025 Võ Tấn Giang Kho Nhơn Tân, An Nhơn 4008 Heo 115 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 78H01144 Tư Nghĩa An Nhơn, Bình Định 

18 16 4 2025 Võ Tấn Giang Kho Nhơn Tân, An Nhơn 4009 Heo 165 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 86H02205 Tư Nghĩa An Nhơn, Bình Định 

19 16 4 2025 Võ Tấn Giang Kho Nhơn Tân, An Nhơn 4010 Heo 165 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 86H02226 Tư Nghĩa An Nhơn, Bình Định 

20 16 4 2025 Võ Tấn Giang Kho Nhơn Tân, An Nhơn 4011 Heo 115 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 60C48280 Tư Nghĩa An Nhơn, Bình Định 

21 16 4 2025 Võ Tấn Giang Kho Nhơn Tân, An Nhơn 4012 Heo 115 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 60H08502 Tư Nghĩa An Nhơn, Bình Định 

22 16 4 2025 Võ Tấn Giang Kho Nhơn Tân, An Nhơn 4013 Heo 115 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 60C73023 Tư Nghĩa An Nhơn, Bình Định 

23 16 4 2025 Võ Tấn Giang Kho Nhơn Tân, An Nhơn 4015 Heo 115 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 78H01144 Tư Nghĩa An Nhơn, Bình Định 

24 16 4 2025 Võ Ngọc Bảo Công cổ phần chăn
nuôi C>P Việt Nam 4994 Heo 180 Con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 76C-06096 Mộ Đức Đà Nẵng
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25 16 4 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 1 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-08949 Mộ Đức Đà Nẵng

26 16 4 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 2 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 77C-10536 Mộ Đức Đà Nẵng

27 16 4 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 3 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 77C-10019 Mộ Đức Đà Nẵng

28 16 4 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 4 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò trên cạn CB thực phẩm 43H-01090 Mộ Đức Đà Nẵng

29 16 4 2025 Huỳnh Chiếm Quốc
Duy Dĩ An, Bình Dương 4081 heo 180 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 60C 73373 Bình Sơn Dĩ An, Bình Dương

30 16 4 2025 Huỳnh Chiếm Quốc
Duy Dĩ An, Bình Dương 4082 heo 180 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 60C 01590 Bình Sơn Dĩ An, Bình Dương

31 16 4 2025 Huỳnh Chiếm Quốc
Duy Dĩ An, Bình Dương 4083 heo 180 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 38H 01489 Bình Sơn Dĩ An, Bình Dương

32 17 4 2025 Huỳnh Chiếm Quốc
Duy Dĩ An, Bình Dương 4084 heo 180 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 60H 13851 Bình Sơn Dĩ An, Bình Dương

33 17 4 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 5 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò trên cạn CB thực phẩm 77C-10019 Mộ Đức Đà Nẵng

34 17 4 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 6 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò trên cạn CB thực phẩm 43c-21300 Mộ Đức Đà Nẵng

35 17 4 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 7 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò trên cạn CB thực phẩm 77C-10536 Mộ Đức Đà Nẵng

36 17 4 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 8 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò trên cạn CB thực phẩm 43H-01090 Mộ Đức Đà Nẵng

37 17 4 2025 Võ Ngọc Bảo Công cổ phần chăn
nuôi C>P Việt Nam 4995 Heo 180 Con Động vật Heo trên cạn Giết thịt 76C-06096 Mộ Đức Quảng Nam

38 17 4 2025 Lê Văn Hoàng Công ty cổ phần Thái
Việt Corporation 4996 Heo 25 Con Động vật Heo trên cạn Giết thịt 92H-01719 Mộ Đức Quảng Nam
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39 17 4 2025 Lê Văn Hoàng Công ty cổ phần Thái
Việt Corporation 4997 Heo 25 Con Động vật Heo trên cạn Giết thịt 76C-07660 Mộ Đức Đà Nẵng

40 17 4 2025 Lê Văn Hoàng Công ty cổ phần Thái
Việt Corporation 4998 Heo 60 Con Động vật Heo trên cạn Giết thịt 92H-03110 Mộ Đức Đà Nẵng

41 17 4 2025 Nguyễn Thái Thượng
Công ty TNHH

SXCB Thực phẩm
Quảng Nam

4947 Heo 650 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-92C- 22109 TP.Quảng Ngãi Thăng Bình - Quảng
Nam

42 17 4 2025 Võ Tấn Giang Kho Nhơn Tân, An Nhơn 4016 Heo 165 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 78H02130 Tư Nghĩa An Nhơn, Bình Định 

43 17 4 2025 Võ Tấn Giang Kho Nhơn Tân, An Nhơn 4017 Heo 115 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 60C48280 Tư Nghĩa An Nhơn, Bình Định 

44 17 4 2025 Võ Tấn Giang Kho Nhơn Tân, An Nhơn 4018 Heo 165 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 60H10357 Tư Nghĩa An Nhơn, Bình Định 

45 17 4 2025 Võ Tấn Giang Kho Nhơn Tân, An Nhơn 4019 Heo 115 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 78H01144 Tư Nghĩa An Nhơn, Bình Định 

46 17 4 2025 Lý Thị Mai Huyền CTCP Hương Quỳnh Đăng 4020 Heo < 15kg 875 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 92H00494 TP Quảng Ngãi Ninh Giang, Hải Dương

47 17 4 2025 Võ Tấn Giang Kho Nhơn Tân, An Nhơn 4021 Heo 165 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 78H02130 Tư Nghĩa An Nhơn, Bình Định 

48 18 4 2025 Võ Tấn Giang Kho Nhơn Tân, An Nhơn 4022 Heo 95 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 60H08502 Tư Nghĩa An Nhơn, Bình Định 

49 18 4 2025 Võ Tấn Giang Kho Nhơn Tân, An Nhơn 4023 Heo 95 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 60C48280 Tư Nghĩa An Nhơn, Bình Định 

50 18 4 2025 Võ Tấn Giang Kho Nhơn Tân, An Nhơn 4024 Heo 95 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 60C73023 Tư Nghĩa An Nhơn, Bình Định 

51 18 4 2025 Võ Ngọc Bảo Công cổ phần chăn
nuôi C>P Việt Nam 4999 Heo 180 Con ĐV Heo trên cạn Giết thịt 76C-06096 Mộ Đức Đà Nẵng

52 18 4 2025 Võ Ngọc Bảo Công cổ phần chăn
nuôi C>P Việt Nam 5000 Heo 60 Con ĐV Heo trên cạn Giết thịt 76C-03697 Mộ Đức Đà Nẵng
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53 18 4 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 1 Bò bê 5 Con ĐV Bò trên cạn Giết thịt 64C-05275 Mộ Đức Phú Thọ

54 18 4 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 9 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 77C-10019 Mộ Đức Đà Nẵng

55 18 4 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 10 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-21300 Mộ Đức Đà Nẵng

56 18 4 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 11 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 77C-10536 Mộ Đức Đà Nẵng

57 18 4 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 12 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-08949 Mộ Đức Đà Nẵng

58 19 4 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 13 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 51D-15567 Mộ Đức Đà Nẵng

59 19 4 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 14 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-21300 Mộ Đức Đà Nẵng

60 19 4 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 15 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 77C-10019 Mộ Đức Đà Nẵng

61 19 4 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 16 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 77C-10536 Mộ Đức Đà Nẵng

62 19 4 2025 Võ Ngọc Bảo Công cổ phần chăn
nuôi C>P Việt Nam 2 Heo 180 Con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 76C-05127 Mộ Đức Đà Nẵng

63 19 4 2025 Nguyễn Thái Thượng
Công ty TNHH

SXCB Thực phẩm
Quảng Nam

4948 Heo 430 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-92C- 22109 TP.Quảng Ngãi Thăng Bình - Quảng
Nam

64 19 4 2025 Võ Tấn Giang Kho Nhơn Tân, An Nhơn 4025 Heo 160 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 86H02205 Tư Nghĩa An Nhơn, Bình Định 

65 19 4 2025 Võ Tấn Giang Kho Nhơn Tân, An Nhơn 4027 Heo 110 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 60C68259 Tư Nghĩa An Nhơn, Bình Định 

66 19 4 2025 Võ Tấn Giang Kho Nhơn Tân, An Nhơn 4028 Heo 160 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 60H10357 Tư Nghĩa An Nhơn, Bình Định 
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67 19 4 2025 Võ Tấn Giang Kho Nhơn Tân, An Nhơn 4029 Heo 110 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 60C73023 Tư Nghĩa An Nhơn, Bình Định 

68 19 4 2025 Lý Thị Mai Huyền CTCP Hương Quỳnh Đăng 4030 Heo < 15kg 882 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 43H00700 TP Quảng Ngãi Ninh Giang, Hải Dương

69 19 4 2025 Võ Tấn Giang Kho Nhơn Tân, An Nhơn 4031 Heo 115 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 78H01144 Tư Nghĩa An Nhơn, Bình Định 

70 19 4 2025 Nguyễn Thị Thu Công ty Hưng Thịnh 2306 Da bò muối 14000 kg SPĐV Bò Trên cạn NL Công nghiệp ô tô - 76C04129 Tư Nghĩa Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

71 19 4 2025 Lý Thị Mai Huyền LM 9 Dần 4032 Heo 110 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 92H00954 Tư Nghĩa Bến Lức, Long An

72 20 4 2025 Võ Tấn Giang Kho Nhơn Tân, An Nhơn 4033 Heo 160 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 86H02205 Tư Nghĩa An Nhơn, Bình Định 

73 20 4 2025 Võ Tấn Giang Kho Nhơn Tân, An Nhơn 4034 Heo 103 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 60C68259 Tư Nghĩa An Nhơn, Bình Định 

74 20 4 2025 Võ Tấn Giang Kho Nhơn Tân, An Nhơn 4035 Heo 103 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 60C48280 Tư Nghĩa An Nhơn, Bình Định 

75 20 4 2025 Võ Tấn Giang Kho Nhơn Tân, An Nhơn 4036 Heo 160 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 86H02226 Tư Nghĩa An Nhơn, Bình Định 

76 20 4 2025 Võ Tấn Giang Kho Nhơn Tân, An Nhơn 4037 Heo 103 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 78H01144 Tư Nghĩa An Nhơn, Bình Định 

77 20 4 2025 Võ Tấn Giang Kho Nhơn Tân, An Nhơn 4038 Heo 161 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 47H02386 Tư Nghĩa An Nhơn, Bình Định 

78 20 4 2025 Võ Ngọc Bảo Công cổ phần chăn
nuôi C>P Việt Nam 3 Heo 180 Con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 76C-05127 Mộ Đức Đà Nẵng

79 20 4 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 17 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-21300 Mộ Đức Đà Nẵng

80 20 4 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 18 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 51D-15567 Mộ Đức Đà Nẵng
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81 20 4 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 19 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-08949 Mộ Đức Đà Nẵng

82 20 4 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 20 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 77C-10536 Mộ Đức Đà Nẵng

Tổng 486.271

Nơi nhận:
-Chi cục Thú y Vùng 4;
-Lãnh đạo Chi cục;
-Chi cục CNTY/Thú y các tỉnh, TP;
-Phòng HCTH, NV;
-Lưu: VT, TKD.

CHI CỤC TRƯỞNG

Đỗ Văn Chung
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